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CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ GENGEN
& CÔNG NGH& CÔNG NGHỆỆ THÔNG TINTHÔNG TIN

GS.TS.GS.TS. LêLê ĐĐììnhnh LươngLương

ViViệệnn VSV VSV & C& CNSH,NSH, ĐHQG ĐHQG HHàà NNộộii
TrungTrung tâmtâm PhânPhân ttííchch ADNADN vvàà CôngCông nghnghệệ didi truytruyềềnn



ADNADN đưđượợcc lưulưu gigiữữ trongtrong mmỗỗii ttếế bbààoo
DNA is stored in each cellDNA is stored in each cell



Gen nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào
Genes are located on chromosomes in cell nucleus



NgônNgôn ngngữữ ccủủaa gengen đơnđơn gigiảảnn vvàà chchứứaa đđầầyy thôngthông tintin
Language of genes is simple and informativeLanguage of genes is simple and informative

CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG
TCC GAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA
CCG ACG TCC GAA GAG TGA CCG ACG
TCC GAA GAG GAA GAG TGA CCG ACG
TCCGAA GAG TGA CCG ACG TCC GAA
GAG TGA CCG ACG TCC GAA GAG TGA
CCG

> Trình tự chữ cái trong ADN là đặc tính quan trọng nhất



VN Gov. Decision
on National Key Labs

Global Growth of GenBank (~5x1013 bp)
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The 1st Thermocycler in VN

VN Gov. Decree
on Biotech Development

1991 1995 2000

DNA TECH DEVELOP WITH HIGH SPEED
CÔNG NGHỆ ADN PHÁT TRIỂN VỚI TỐC ĐỘ RẤT CAO



GiGiáá ththàànhnh gigiảảii trtrììnhnh ttựự ADNADN gigiảảmm rrấấtt nhanhnhanh
DNA sequencing cost gets cheaper and cheaperDNA sequencing cost gets cheaper and cheaper

• 1990: $1 per 1 base pairs. Human Genome Project
started

• 2003-2006: the cost of DNA sequencing has dropped
by a factor of 10 every year for these four years.

• 2005: the genome of James D. Watson, was completed
at a cost of about $1 million.

• 2006: $1 per 1,000 base pairs with 384-capillary
automated sequencing machines

• 2008: The cost of determining a person’s complete
genetic blueprint is about $5,000.

> a step toward the long-sought goal of the “$1,000
genome” which was announced in Hang Zhou
Conference.



Cơ hội lớn cho các nước
đang phát triển

Great Opportunities for
Developing Countries

Lựa chọn ưu tiên
 Set priorities



1. Internet
2. Điện thoại di động
3. Máy vi tính cá nhân
4. Cáp quang
5. Thư điện tử
6. Hệ thống định vị toàn cầu

(GPS)
7. Máy tính xách tay
8. CD
9. Máy ảnh kỹ thuật số
10. Thẻ ID phản ứng với tần số

radio
11. Hệ vi cơ điện tử MEMS
12. Kỹ thuật xét nghiệm ADN
13. Túi khí trong xe hơi

14. Máy rút tiền tự động (ATM)
15. Pin cao cấp
16. Xe hơi sử dụng nhiên liệu

sạch
17. Công nghệ đi-ốt hữu cơ

phát sáng (OLEDs)
18. Ti vi màn hình tinh thể lỏng
19. Ti vi có độ phân giải cao
20. Tàu con thoi
21. Công nghệ nano
22. Bộ nhớ nhanh
23. Hộp thư thoại
24. Máy trợ thính hiện đại
25. Công nghệ không dây dùng

sóng radio (Wi-Fi).

25 S25 SÁÁNG CHNG CHẾẾ HHÀÀNG ĐNG ĐẦẦUU
TRONG 1/4 THTRONG 1/4 THẾẾ KKỶỶ QUAQUA

((Theo CNNTheo CNN -- BBááoo THANH NIÊNTHANH NIÊN 21/01/200521/01/2005))



TOP 25 INNOVATIONSTOP 25 INNOVATIONS
FROM THE LAST 25 YEARS OF THE PAST CENTURYFROM THE LAST 25 YEARS OF THE PAST CENTURY

1. The Internet
2. Cell phone
3. Personal computers
4. Fiber optics
5. E-mail
6. Commercialized GPS
7. Portable computers
8. Memory storage discs
9. Consumer level digital
camera
10. Radio frequency ID tags
11. MEMS
12. DNA fingerprinting
13. Air bags

14. ATM
15. Advanced batteries
16. Hybrid car
17. OLEDs
18. Display panels
19. HDTV
20. Space shuttle
21. Nanotechnology
22. Flash memory
23. Voice mail
24. Modern hearing aids
25. Short Range, High Frequency

(CNN source, Jan. 2005)



DNA TDNA TESTINGESTING

Kỹ thuật xét nghiệm ADN:

a) Xác định đăc trưng cá thể ở người:
- Nhận dạng
- Xác định huyết thống
a) Phát hiện và điều trị các bệnh di truyền:
- Phát hiện bệnh
- Điều trị bệnh



MMÁÁY PHÂN TY PHÂN TÍÍCH DI TRUYCH DI TRUYỀỀNN
GENETIC ANALYZERSGENETIC ANALYZERS

Đang dùng ở
Trung Tâm ADN











ĐĐẠẠT CHUT CHUẨẨN QUN QUỐỐC TC TẾẾ
INTERNATIONAL STANDARDSINTERNATIONAL STANDARDS

1) Có thể xác định riêng biệt các thành viên của mỗi
mối quan hệ.
CGAT can do separate relationship testing for alleged
members of a family.

2) Xác định được tất cả các quan hệ huyết thống.
All relationships testing is available at our CGAT center.



PhPháátt hihiệệnn vvàà điđiềềuu trtrịị ccáácc bbệệnhnh didi truytruyềềnn
Detection and Treatment of genetic diseasesDetection and Treatment of genetic diseases

- Phát hiện bệnh
Detection of genetic diseases

- Điều trị bệnh
Treatment of genetic diseases



BBỆỆNH XƠ NANGNH XƠ NANG
Cystic FibrosisCystic Fibrosis



CCÁÁC CƠ QUAN BC CƠ QUAN BỊỊ TTÁÁC ĐC ĐỘỘNGNG



CON ĐƯCON ĐƯỜỜNG ĐƯA THÔNG TINNG ĐƯA THÔNG TIN
TTỪỪ  ADN Đ ADN ĐẾẾN BN BỆỆNH TNH TẬẬTT



LÝ THUYLÝ THUYẾẾT TRUNG TÂMT TRUNG TÂM
CENTRAL DOGMACENTRAL DOGMA



NGUYÊN LÝ ĐINGUYÊN LÝ ĐIỀỀU TRU TRỊỊ BBỆỆNH DI TRUYNH DI TRUYỀỀNN
PRINCIPLES OF DISEASE TREATMENTPRINCIPLES OF DISEASE TREATMENT

Can thiệp vào 3 công đoạn của con đường đưa thông
tin từ gen đến bệnh tật bằng các công nghệ phân tử
khác nhau: Thao tác ADN, liệu pháp gen, công nghệ
đối nghĩa…

Modify replication, transcription and translation with
several molecular technologies: DNA manipulation,
gene therapy, anti-sense technology…

Lựa chọn bệnh và phương pháp thích hợp
 Choose disease and appropriate methods







Xin trân trọng
Cám ơn !


